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       s : 100/2022/DS-ST   

N   : 29-9-2022            

V/v: “ ra h chấp hợp đồ   va  t   s     

       

          

 ƯỚC C     O       I CH           T NAM 
 

 O                     Ỏ                    R  
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:     r    h   hu  ra   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ô   Pha  Vă  Sơ  

2. Ô   Phạm Vă  Nam 

- Th     phi n t  : Ô   Đ  h Nhật  rườ   –  hư            h   d   hu    

M      Nam  tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày N m th m gi  phi n t  : 

Ô   Nguyễ        La h – Kiểm s t v ê . 
 

N    29 th    9  ăm 2022 tạ  tr  s    a     h   d   hu    M      Nam  

tỉ h  ế   re   t    sơ th m c     ha  v     d   s  th     s : 194/2022/ LS - S 

     25 th    7  ăm 2022 v  v  c “Tranh chấp hợp   n  va  tài s n  the   u ết 

đ  h đưa v     ra   t    s : 368/2022/ Đ  S - S      09 th    9  ăm 2022 v  

 u ết đ  h h    ph ê  t a s : 379/2022/ ĐS - S      21 th    9  ăm 2022   ữa: 

1. N u ên  ơn:    Lê   ị Hồng T, s  h  ăm 1966. Nơ  cư tr : Ấp N     Th, 

th  h Ph  T  tỉ h  .  

N ười  ại diện theo ủy quyền của n u ên  ơn: Ch  Nguyễn Thị Thanh L, 

s  h  ăm 1977 v  Nguyễ   ă g  , s  h  ăm1981  cù   đ a chỉ: S  x đường y, khu 

ph  n, phường p  th  h ph  t  tỉ h b (Vă  b n ủy quy        22/7/2022). 

2.     ơn: Anh Nguyễn Ngọc T1, s  h  ăm 1992; Nơ  cư tr : Ấp A     K, 

huy n N  tỉ h B. 

Ch  L v  anh H có mặt, anh T1 vắng mặt. 

          Ụ   : 

Theo  ơn khởi kiện của bà Lê Th  H n  T, tại b n khai, biên b n lấ  lời khai 

của anh N u ễn Đăn  Hu  và tại phiên t a ch  N u ễn Th  Thanh L và anh N u ễn 

Đăn  H trình bà :  

N    04/6/2022 b  Lê  h  Hồng T có ch  a h N u ễn Ngọc T1 vay s  ti n 

vay g c    754.000.000 đồng anh T1  ó  va  t    để   m ă , thời hạ  va     10       

ha  bê   h    có th a thuậ      suất c  thể m  chỉ  ó  m        a h T1 sẽ cho ti n 
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b  T u ng c  phê.  a  bê   h    có   m hợp đồ   va  c    chứng chứng th c, b  

T chỉ lập giấy viết ta  b ê   hậ  mượn ti   ch      T1     hận nợ     tờ “ G ấy 

nhậ  mượn ti     h       04/6/2022    b  T nộp ch    a   .  hữ    tê  v  chữ viết 

họ tê  N u ễn Ngọc T1 bê  dưới nộ  du   “N ườ  mượ      d  a h T1    v  v ết. 

Nộ  du   đ  h m   tại tờ “ G ấy nhậ  mượn ti       d  b  T chu n b  sẵ   c c  ội 

du   c    ại do anh T1 viết. Đến hạ  tha h t    t     b  T nhi u l    êu c u anh T1 

tr  nợ vay g c  hư   anh T1  h    tr   cũ    h    có ch  b  T ti   c  phê  hư đ  

hứa. Na  b  T kh i ki    êu c u anh T1 tr  ch  b  T s  t     ợ vay g c    

745.000.000 đồ   v  t        t  h t       22/7/2022 đế         a    đưa v     ra   t 

x  the  mức     suất 0 83 /th   . Đ  ngh  t ếp t c du  trì  u ết đ  h  p d    b    

ph p  h   cấp tạm thờ  s  09/2022/ Đ- PK         26/7/2022 của   a     h   

d   hu    M      Nam  tỉ h  ế   re để đ m b   ch  v  c th  h  h    sau    . 

Tại biên b n lấ  lời khai n à  12/8/2022 anh N u ễn N ọc T1 trình bà :  

Kho ng 02/2022 anh T1 có va  của b  T s  ti n vay g c    450.000.000 đồng, 

ha  bê  th a thuậ      suất    5.000 đồng/1.000.000đồng/      ha  bê   h    có 

th a thuận thời hạ  va   hư   th    thường t  kho ng n a th    đến một th    thì 

ph i tr  ch  b  T ti n vay g c v      cù   một   c. Anh T1 vay s  ti       của b  T 

để   m ă   hư   d  c    v  c   m ă  thất bạ   ê   h    tr  được nợ va  ch  b  T 

tr    v    một th     hư th    thườ     ê  tr     h  ng thời gian t  sau khi vay 

   t  kho    th    3/2022 đến nay anh T1 có tr  ti       ch  b  T ba l n với s  ti n 

tổng cộ      135.000.000 đồng c  thể: T  th    3/2022 đế  th    5/2022 anh T1 tr  

ch  b  T hai l n ti n, một l n tr  s  ti   90.000.000 đồng v  một l n tr  s  ti n 

30.000.000 đồng, do khi anh T1 tr  ti       ch  b  T thì tr  bằng ti n mặt  đưa ch  

b  T nhậ   ha  bê   h    có  ập b ê   hậ  ha   h  v   sổ the  dõ   ê  anh T1 

 h     hớ ch  h   c      tr . N    04/6/2022 anh T1 tr  ch  b  T s  ti          

15.000.000 đồ   cũ    h    có  ập b ê   hận. Do s  ti n anh T1 tr      ch  b  T 

chưa đủ d  b  T t  h     ca  v  anh T1 chưa tr  được nợ vay g c ch  b  T  ê  b  T 

 êu c u anh T1 viết giấy nhận nợ, th a nhậ  có  ợ b  T s  ti n nợ vay g c v         

745.000.000 đồng nếu  h         ấy nhận nợ thì b  T sẽ đến  ơ    m v  c của anh 

T1 để t  c   anh T1, do lo sợ b  T t  c   đến  ơ    m v  c  ê  anh T1 đồ        

giấy th a nhận nợ b  T s  ti   745.000.000 đồng,     ờ “G ấy nhậ  mượn ti     h  

     04/6/2022 m  b  T cung cấp ch    a   . Nội dung của “G ấy nhậ  mượn ti    

 h       04/6/2022    d  anh T1 viết, chữ    tê  v  chữ viết họ tê  “N u ễn Ngọc 

T1  bê  dưới nội dung“   ườ  mượ      d  anh T1    v  v ết. Ph n nộ  du   đ  h 

m      d  b  T đ  h sẵn. T       04/6/2022 đến nay anh T1  h    tr  thêm  h  n 

ti       ch  b  T. Trong s  ti   745.000.000 đồ   m  b  T  êu c u thì  ồm có 

450.000.000 đồ      t  n vay g c, s  ti   295.000.000 đồ   c    ạ     t        m  b  

T cộng gộp v  . Anh T1 chỉ đồ     tr  ch  b  T s  ti n vay g c    450.000.000 

đồng s  ti   295.000.000 đồng    t         ê  t    h    đồ     tr . Đ i với s  ti n 
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    135.000.000 đồ   m  anh T1 đ  tr  ch  b  T trước đó  d  b  T t  h     ca   

 h    đ    qu  đ nh của ph p  uật  ê  a h T1  êu c u   a     hấu t  lại, c  thể   : 

   h t        anh T1 ph i tr  ch  b  T trê  s  nợ vay g c    450.000.000 t  ht       

01/02/2022 đế         a    đưa v     ra   t    theo mức     suất 1 /th      ếu s  

ti n anh T1 đ  đó       ch  b  T c   dư thì tr  v   v n vay g c anh T1 ph i tr  cho 

b  T.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện Mỏ Cà  Nam, t nh   n Tre phát biểu 

quan  iểm cho rằng:  h m ph   th           qu ết v       ộ  đồ     t    sơ th m  

 hư    ph ê  t a th c h    đ    qu  đ  h của  ộ  uật t  t    d   s . N u ê  đơ  

th c h    đ    c c qu       h a v  của mì h tạ  c c đ  u 70  71 của  ộ  uật t  t    

d   s .    đơ  chưa th c h    đ    c c qu       h a v  the  qu  đ  h tạ  đ  u 72 

của  ộ  uật t  t    d   s . V  v  c      qu ết v    : Đ    h   ộ  đồ     t   :  hấp 

nhậ  t    bộ  êu c u của b  Lê  h  Hồng T.  uộc anh Nguyễn Ngọc T1 có   h a 

v  tr  cho b  Lê  h  Hồng T s  t     ợ va    c    745.000.000 đồ   v  t        t  h 

t       22/7/2022 đế         a    đưa v     ra   t    the  mức     suất 0 83 /th   . 

NHẬ   ỊNH C         : 

Sau khi n hiên cứu các tài liệu có tron  h  sơ vụ án  ược thẩm tra tại phiên 

t a, căn cứ vào lời trình bà  của  ươn  sự và k t qu  tranh luận, Hội   n  xét xử 

nhận   nh:  

[1] V  t  t   :  

[1.1]    c đ nh quan h  ph p  uật tranh chấp:    Lê  h  Hồng T kh i ki    êu 

c u anh Nguyễn Ngọc T1 có   h a v  tr  s  t     ợ va    c    745.000.000 đồ   v  

t         ê    c đ nh quan h  ph p  uật tranh chấp trong v            “ ra h chấp 

hợp đồ   va  t   s    the  qu  đ nh kho n 3 Đ  u 26 Bộ luật t  t    d   s   ăm 

2015, thuộc th m qu         qu ết của   a   .                   

[1.2] V  th m quy n gi i quyết v    : B  đơ  Nguyễn Ngọc T1 có đ a chỉ  ơ  

cư tr  tại     K, huy n N  tỉ h B.  ă  cứ đ ểm a  h    1 Đ  u 35 v  đ ểm a  h    1 

Đ  u 39  ộ  uật t  t    d   s   ăm 2015    a     h   d   hu    M      Nam  

tỉ h  ế   re th     đ    th m qu   . 

[1.3] V  v  c vắ   mặt của b  đơ : Anh N u ễ  N ọc T1 đ  được t    đạt hợp 

   c c vă  b   t  t    the  qu  đ  h  hư   v   vắ   mặt tr      a  đ ạ  chu   b  

  t     ê    a     h    t ế  h  h h a      được v    t    vắ   mặt a h T1 the  

qu  đ  h tạ  c c Đ  u 207  227  228 của  ộ  uật t  t    d   s   ăm 2015. 

[2] V   ộ  du   tra h chấp: 

[2.1]   t  êu c u tr   ợ va  của   u ê  đơ :  

 ạ  ph ê  t a   u ê  đơ  v     ữ   u ê   êu c u  h          êu c u b  đơ  tr  

ch    u ê  đơ  s  t     ợ va    c    745.000.000 đồ  . Để chứ   m  h ch   êu 

c u của mì h thì   u ê  đơ  đ  cu   cấp chứ   cứ    tờ  G ấ   hậ  mượ  t      hi 

     04/6/2022 có  ộ  du        tê : N u ễ  N ọc T1  s  h  ăm 1992....   m  a   
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     04/6/2022 (Nhằm      06/5/2022 ÂL).     có mượ  t    của c  Lê  h   ồ   

T s  t       745.000.000đ ( ằ   chữ:     trăm b   mươ   ăm tr  u đồ  ).  hờ  hạ  

 h     10     .     sẽ tr   ạ  đủ hết ch  c   ồ   T s  t    mượ  trê ...  , bê  dướ  

 ộ  du      ườ  mượ      chữ    tê  v  chữ v ết họ tê   N u ễ  N ọc T1  . 

N u ê  đơ  v  b  đơ  trì h b   th     hất   ữa   u ê  đơ  v  b  đơ  có   a  d ch 

va  t   ;  hữ    ộ  du   đ  h m   của tờ  G ấ   hậ  mượ  t            d  ph a 

  u ê  đơ  đ  h sẵ    hữ   chữ v ết bằ   m c m u  a h v  chữ    tê   chữ v ết 

họ tê  N u ễ  N ọc T1 bê  dướ   ộ  du      ườ  mượ      d  b  đơ     v  v ết. 

 u   h ê  c c bê  trì h b    h    th     hất v  s  t    va    c.  ạ  b ê  b    ấ  

 ờ   ha  thì b  đơ  th a  hậ  chỉ va  của   u ê  đơ  s  t      c    450.000.000 

đồ    s  ti   745.000.000 đồng tại  G ấ   hậ  mượ  t     m    u ê  đơ  cu   cấp 

   ba  gồm có 450.000.000đồng    t  n vay g c, c    ại 295.000.000đồng    t        

cộng gộp v  , b  đơ  ch  rằ      u ê  đơ   p buộc b  đơ       ấy nhận nợ 

745.000.000 đồng nếu  h       sẽ đến  ơ  b  đơ    m v  c để t  c  . Lờ  trì h b   

    của b  đơ   h    được ph a   u ê  đơ  th a nhận, b  đơ  cũ    h    đưa ra 

được t      u  chứ   cứ chứ   m  h ch   ờ  trì h b   của b  đơ     có că  cứ.    đó 

có cơ s    c đ  h   u ê  đơ  có ch  b  đơ  va  t   s   vớ  s  t       745.000.000 

đồ  . 

[2.2] B  đơ  ch  rằng sau khi vay s  ti n 450.000.000 đồng thì b  đơ  có đó   

    ch    u ê  đơ  nhi u l n với s  ti n tổng cộ      135.000.000 đồng  đ  ngh  

khấu tr  s  ti       v   ti       b  đơ  ph i tr  cho   u ê  đơ  trê  s  nợ vay g c 

   450.000.000 đồng t  h t       01/02/2022 đế         a    đưa v     ra   t    

theo mức     suất 1 /th     sau khi tr  ti            nếu c   dư thì khấu tr  v   

v n vay g c m  b  đơ  ph i tr  ch    u ê  đơ .   a    đ  th    b   ch  b  đơ  

nộp đơ   êu c u ph n t  v    a   ộp chứng chứ   m  h ch   êu c u của b  đơ  

 hư   b  đơ   h    th c hi n. Lời trì h b       của b  đơ   h    được   u ê  

đơ  th a nhận, b  đơ  cũ    h    đưa ra được t      u, chứng cứ     chứng minh 

cho lờ  trì h b   của b  đơ     có cơ s .    đó   ộ  đồ     t     h    có c  s  để 

chấp nhận lờ  trì h b   v   êu c u     của b  đơ . 

[2.3]   t  êu c u tr      của   u ê  đơ : 

 ộ  đồ     t      t thấ : Nội dung của tờ  G ấ   hậ  mượ  t     thể hi n 

     va          04/6/2022, thời hạ  va      h     10     . B  đơ   h    đưa ra 

được t      u, chứng cứ     chứng minh sau      04/6/2022 đến nay b  đơ  có tr  

kho n ti n v n vay g c v      ch    u ê  đơ .    đó  ngu ê  đơ   êu c u b  đơ  

tr  t        trê  s   ợ va    c 745.000.000 đồ    t  h t       22/7/2022 đế       

29/9/2022    phù hợp. Mức     suất m    u ê  đơ   êu c u    phù hợp vớ  qu  đ  h 

tạ  Đ  u 357, 468 của  ộ  uật d   s   ăm 2015  ê  được chấp  hậ .    thể  chấp 

 hậ  t  h t        t       22/7/2022 đế       29/9/2022  hư sau: 745.000.000 đồ   
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x 0 83 /th      02 th    07      = 13.809.000đồ  .  

[2.4].   c đươ   s   h    có  êu c u  ì  h c  ê   h     em   t. 

[2.5]    c c  hậ  đ  h trê    ộ  đồ     t    chấp  hậ  t    bộ  êu c u  h   

     của   u ê  đơ   buộc b  đơ  ph   có   h a v  tr  ch    u ê  đơ  s  t     ợ 

va    c    745.000.000 đồ   v  t           13.809.000đồ    tổ   cộ      

758.809.000 đồ  . 

[2.6] Đ   vớ  qu ết đ  h  p d    b    ph p  h   cấp tạm thờ : Để đ m b   ch  

v  c th  h  h     t ếp t c du  trì v  c  p d    b    ph p  h   cấp tạm thờ  the  

 u ết đ  h  p d    b    ph p  h   cấp tạm thờ  s  09/2022/ Đ- PK         

26/7/2022 của   a     h   d   hu    M      Nam  tỉ h  ế   re.  

 [3] V     ph  d   s  sơ th m:  

    êu c u kh i ki n của   u ê  đơ  được chấp nhậ   ê  b  đơ  ph i ch u    

ph  d   s  sơ th m có       ạch    34.352.000đồng. 

[4] Ý  iế  ph t b ểu của Đại di n Vi n kiểm s t  h   d   hu  n M      Nam  

tỉnh Bến Tre tạ  ph ê  t a    phù hợp vớ  c c  hậ  đ  h trê   ê   ộ  đồ     t    

chấp nhận. 

 Vì các lẽ trên, 

Q      Ị  : 

 ă  cứ Đ  u 463  Đ  u 466  Đ  u 468  Đ  u 357 của Bộ luật d   s   ăm 

2015;  ă  cứ kho   3 Đ  u 26  đ ểm a kho   1 Đ  u 35  đ ểm a kho   1 Đ  u 

39, c c Đ  u 5, 147, 271, 273, 278, 280 của Bộ luật t  t    d   s   ăm 2015;  p 

d   : Ngh  quyết s  326/2016/UBTVQH14      30/12/2016 của Ủ  ba   hường 

v  Qu c Hộ  qu  đ nh v  mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu      v  s  d       ph  

v     ph    a   . 

 u ể    :  hấp  hậ   êu c u  h        của b  Lê  h   ồ   T  c  thể: 

1.  uộc anh Nguyễn Ngọc T1 có   h a v  tr  cho b  Lê  h  Hồng T s  t     ợ 

va    c    745.000.000 đồ   (B   trăm b   mươ   ăm tr  u đồ  ) v  ti          

13.809.000 đồ   (Mườ  ba tr  u t m trăm  ẻ ch        đồ  )  tổ   cộ      

758.809.000 đồ   (    trăm  ăm mươ  t m tr  u t m trăm  ẻ ch        đồ  ). 

Kể t       b      có h  u l c ph p  uật (đ i vớ  c c trường hợp cơ qua  th  

h  h    có qu  n chủ động ra quyết đ  h th  h  h   ) h ặc kể t       có đơ   êu 

c u th  h  h    của   ườ  được th  h  h    (đ i vớ  c c  h  n ti n ph i tr  cho 

  ườ  được th  h  h   ) ch  đế   h  th  h  h         tất c  c c  h  n ti    h    

th    bê  ph   th  h  h    c   ph i ch u kho n ti       của s  ti   c   ph   th  h  h 

   the  mức     suất qu  đ nh tại kho   2 Đ  u 468 Bộ luật     s   ăm 2015. 

2.  u  trì  u ết đ  h  p d    b    ph p  h   cấp tạm thờ  s  09/2022/ Đ-

 PK         26/7/2022 của   a     h   d   hu    M      Nam  tỉ h  ế   re.  

3. V     ph :  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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- A h N u ễ  N ọc T1 ch u s  t       ph  d   s  sơ th m    34.352.000đồ   

( a mươ  b   tr  u ba trăm  ăm mươ  ha       đồ  ). 

-      tr  s  t    tạm ứ      ph     16.900.000 đồ   (Mườ  s u tr  u ch   trăm 

     đồ  ) the  b ê   a  thu tạm ứ      ph      ph  t a    s  0008004      

14/02/2022 của  h  c c  h  h  h    d   s  hu    M      Nam  tỉ h  ế   re ch  

b  Lê  h  Hồng T. 

4. N u ê  đơ  có qu     h    c   b      tr    hạ  15       ể t       tu ê  

   sơ th m.    đơ  có qu     h    c   b      tr    hạ  15       ể t        hậ  

được b      h ặc b      được   êm  ết. V      ểm s t  h   d   cù   cấp có qu    

 h      h  b          tr    thờ  hạ  15       ể      tu ê     sơ th m. 

  rườ   hợp b      được th  h  h the  qu  đ  h tạ  Đ  u 2 Luật th  h  h    

d   s  thì   ườ  được th  h  h    d   s     ườ  ph   th  h  h    d   s  có qu    

th a thuậ  th  h  h     có qu     êu c u th  h  h     t    u    th  h  h    h ặc b  

cưỡ   chế th  h  h    the  qu  đ  h tạ  c c đ  u 6  7  7a  7b v  9 Luật th  h  h    

d   s ; thờ  h  u th  h  h    được th c h    the  qu  đ  h tạ  Đ  u 30 Luật th  h  h 

   d   s . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                           
-   c đươ   s  (3b)

 ; 

- TAND tỉ h Bến Tre 
(1b) 

;                                  
- VKSND huy n M      Nam 

(1b)
;                                                    

- Chi c c THADS huy n M      Nam 
(1b)

; 

- Lưu  S  VP 
(3b) TC:9b  

.                                           

                                                                                             

TM. H    Ồ    É   Ử 

THẨ  P    - CH  TỌ  P  Ê      
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